
Tổng số lượng 

người

 làm việc 

Nhóm vị trí 

việc làm lãnh 

đạo, quản lý

Nhóm vị trí 

việc làm chức 

danh nghề 

nghiệp 

chuyên ngành

Nhóm vị trí 

việc làm 

chuyên môn 

dùng chung

Nhóm vị trí 

việc làm hỗ 

trợ, phục vụ

1 Trường Mầm non Thượng Lâm 25 2 23

2 Trường Mầm non Khuôn Hà 17 3 14

3 Trường Tiểu học Thượng Lâm 32 3 27 2

4
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Khuôn Hà
32 4 26 2

 - Cấp Tiểu học 21 2 18 1

 - Cấp THCS 11 2 8 1

Tổng 106 12 90 4

PHỤ LỤC

TẠM GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

GIÁO DỤC CÔNG LẬP NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số  05/NQ-HĐND ngày 30/01/2026 của Hội đồng nhân dân xã)

STT Tên đơn vị

Tạm giao năm 2026

Ghi chú
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